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HƯỚNG DẪN

thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội

trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam

 

Căn cứ Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị, (sau đây gọi tắt là Quy chế).

Để thống nhất về nhận thức và thực hiện Quy chế trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội hướng dẫn việc thực hiện Quy chế, như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích, tính chất của giám sát và phản biện xã hội
1.1- Mục đích

- Giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của hội viên, nông dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

- Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

1.2- Tính chất

Giám sát và phản biện xã hội mang tính nhân dân, tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính xây dựng, tính khoa học và thực tiễn.

- Hoạt động giám sát của Hội trong Quy chế là giám sát xã hội, không phải là giám sát của Nhà nước (giám sát của Quốc hội và của Hội đồng nhân dân) hoặc giám sát trong Đảng (Quy chế giám sát trong Đảng). Giám sát xã hội dừng lại ở mức đánh giá, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

- Phản biện của Hội trong Quy chế là phản biện xã hội, dừng lại ở mức nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với  dự thảo các văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

2. Nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội
2.1- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

2.2- Có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan; không làm trở ngại các hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát và phản biện xã hội.

2.3- Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan và mang tính xây dựng.

2.4- Tôn trọng các ý kiến khác nhau, nhưng không trái với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; lợi ích quốc gia, dân tộc.

3. Chủ thể giám sát và phản biện xã hội
Hội Nông dân Việt Nam các cấp từ Trung ương đến cơ sở.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT
1. Đối tượng giám sát
1.1- Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở: cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đảng, cơ quan nhà nước (Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước), các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

1.2- Cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử (đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân) công chức, viên chức nhà nước (sau đây gọi chung là cá nhân).

2- Nội dung và phạm vi giám sát
2.1- Đối với cơ quan, tổ chức

a) Hội Nông dân các cấp chủ trì giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội. Tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Về quản lý, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, khai thác, sử dụng tài nguyên ...

- Đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn: giao thông, thủy lợi, điện, trường học, y tế, văn hóa, công trình cấp nước sạch…

- Xây dựng nông thôn mới

- Bảo vệ môi trường nông thôn.

- Việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nông dân.

- Các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh: vốn, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, việc làm cho lao động nông thôn, tiêu thụ sản phẩm…

- Các chủ trương, chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội.

b) Trung ương Hội chủ trì giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng; các quy hoạch, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội Nông dân các cấp ở địa phương, các cơ quan, tổ chức giám sát đối với những nội dung có liên quan.

c) Hội Nông dân các cấp ở địa phương chủ trì giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy đảng cùng cấp và của cấp trên; việc thực hiện các quy hoạch, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở địa phương cùng cấp và của cấp trên ban hành  triển khai thực hiện trên địa bàn của địa phương. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, Hội Nông dân cấp trên, cấp dưới (đối với Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện); các cơ quan, tổ chức, giám sát đối với những nội dung có liên quan.

2.2- Đối với cá nhân

Giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, đại biểu dân cử ở nơi công tác và ở nơi cư trú.

3. Phương pháp tiến hành giám sát
3.1- Giám sát cơ quan, tổ chức

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát

- Xác định nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát: hằng năm, căn cứ thực tế việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương nêu tại khoản 2, mục II này; kế hoạch giám sát của Hội Nông dân cấp trên; sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp; kế hoạch phối hợp giám sát với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để xác định nội dung, đối tượng, phạm vi, hình thức giám sát cho phù hợp. Bổ sung nội dung giám sát (khi cần thiết hoặc khi có yêu cầu).

- Xác định các nguồn lực thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát gồm: kinh phí, nhân lực và phương tiện cần có để triển khai thực hiện.

- Chương trình, kế hoạch giám sát được báo cáo với cấp ủy cùng cấp trước khi triển khai; thống nhất với cơ quan quản lý Nhà nước liên quan để hỗ trợ triển khai thực hiện.

- Chương trình, kế hoạch giám sát của Trung ương Hội gửi đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để báo cáo, sau đó gửi Hội Nông dân các tỉnh, thành phố để thực hiện.

- Chương trình, kế hoạch giám sát của Hội Nông dân các cấp ở địa phương gửi đến cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để báo cáo và tạo điều kiện hoặc phối hợp giám sát; gửi Hội Nông dân cấp trên trực tiếp để báo cáo; gửi Hội Nông dân cấp dưới để thực hiện (đối với cấp tỉnh, cấp huyện).

b) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát

- Thu thập thông tin về nội dung giám sát thông qua các hình thức giám sát sau:

+ Thông qua việc tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại các hội nghị; sinh hoạt chi, tổ Hội; tiếp xúc trực tiếp và đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân.

+ Nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo của các cơ quan, tổ chức; phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, ý kiến của các chuyên gia gửi về Hội và qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Tổ chức đối thoại giữa đại diện của Hội với đối tượng giám sát.

+ Thông qua việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

+ Tham gia các hoạt động giám sát do các cơ quan dân cử đề nghị.

- Khi đã có thông tin ban đầu, Hội cử cán bộ hoặc tổ chức đoàn giám sát (khi cần thiết) làm việc với đối tượng giám sát yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu; trao đổi, phỏng vấn trực tiếp làm rõ nội dung cần quan tâm để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nội dung giám sát.

- Xem xét, đánh giá thông tin và đưa ra kiến nghị:

+ Lãnh đạo Hội tổ chức họp có đoàn giám sát tham gia (nếu có) phân tích, đánh giá thông tin thu được thông qua việc đối chiếu, so sánh với những quy định của chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đánh giá, khẳng định những việc làm đúng, những mặt tích cực; phát hiện những sai sót, hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện và nguyên nhân để có cơ sở đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp.

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến, bổ sung thêm thông tin và phân tích, đánh giá (nếu thấy cần thiết).

Một số vấn đề cần lưu ý:
- Khi xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát chú ý việc chọn nội dung giám sát liên quan đến lợi ích và dư luận nông dân quan tâm, phù hợp điều kiện thực tế và khả năng của tổ chức mình, vừa làm, vừa nghiên cứu, tổng kết và rút kinh nghiệm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Trước khi tiến hành giám sát cần nghiên cứu kỹ văn bản, tài liệu, nắm vững các quy định trong chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nội dung giám sát.

- Khi tổ chức thực hiện giám sát ở cơ sở, cần chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến mục đích, nội dung giám sát và vận động hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng tham gia, theo dõi, phát hiện, phản ánh, kiến nghị nhất là trong sinh hoạt chi, tổ Hội.

- Việc giám sát phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, có địa chỉ và nội dung cụ thể rõ ràng, đúng thực tế, có tác động tốt đối với đời sống ở nông thôn, nông dân.

- Hội Nông dân các cấp có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức được giám sát cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát. Trường hợp cơ quan, tổ chức không cung cấp thông tin, thì báo cáo cấp trên trực tiếp quản lý cơ quan, tổ chức đó.

- Trong quá trình thực hiện hoặc sau khi hoàn thành việc giám sát, nếu thấy cần thiết hoặc đối tượng được giám sát yêu cầu thì tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung  kiến nghị của Hội.

- Qua giám sát phát hiện điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm để nhân rộng.

c) Báo cáo kết quả giám sát

- Báo cáo kết quả giám sát bằng văn bản, có chữ ký của người có thẩm quyền (thay mặt Ban Thường vụ) và được đóng dấu của tổ chức Hội. Nội dung báo cáo:

+ Thời gian, địa điểm, nội dung giám sát, chủ thể giám sát, đối tượng giám sát, cơ quan, tổ chức tham gia giám sát (nếu có) và quá trình thực hiện.

+ Nhận xét, đánh giá, khẳng định mức độ chấp hành chính sách, pháp luật hoặc các quy định của Đảng; kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức được giám sát; những thành tích, đóng góp và những yếu kém, sai phạm cần phải được sửa chữa, khắc phục; những khó khăn, vướng mắc, những nội dung cụ thể của chủ trương, chính sách, pháp luật chưa phù hợp trong thực tiễn.

+ Kiến nghị những vấn đề cụ thể.

- Báo cáo của Trung ương Hội gửi đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; Hội Nông dân các cấp gửi đến cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp và Hội Nông dân cấp trên trực tiếp.

- Trường hợp chương trình, kế hoạch chỉ giám sát tại một cơ quan, một đơn vị, một doanh nghiệp thì kết thúc phải có báo cáo giám sát gửi cho đối tượng giám sát và cơ quan quản lý trực tiếp của Đảng hoặc của Nhà nước cùng cấp.

- Trường hợp chương trình, kế hoạch giám sát một cấp ủy, một cấp chính quyền thì kết thúc phải có báo cáo giám sát với cấp ủy, chính quyền đó và báo cáo lên Hội Nông dân cấp trên trực tiếp.

- Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp chịu trách nhiệm về những nội dung, kết quả giám sát trong báo cáo của cấp mình.

d) Theo dõi việc giải quyết kiến nghị

- Hội Nông dân các cấp có trách nhiệm theo dõi việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những kiến nghị của Hội trong báo cáo kết quả giám sát.

- Khi kiến nghị của Hội chưa được xem xét, giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng thì tiếp tục phản ánh lên cấp có thẩm quyền và Hội Nông dân cấp trên trực tiếp.

đ) Về tổ chức đoàn giám sát

- Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp thành lập đoàn giám sát (khi cần thiết) đến làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi giám sát để thực hiện nội dung giám sát.

- Trong chương trình, kế hoạch giám sát nếu có nội dung phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thì phải mời đại diện tham gia đoàn giám sát.

- Khi đến giám sát cơ quan, đơn vị cấp dưới, phải mời đại diện cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý đối tượng giám sát tham gia đoàn.

- Khi thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát tại doanh nghiệp phải mời đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tham gia đoàn giám sát.

3.2- Giám sát cá nhân

a) Tổ chức tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên, nông dân thường xuyên giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, đại biểu dân cử trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm thực thi công vụ ở nơi công tác và nơi cư trú. Kịp thời phản ánh, kiến nghị với tổ chức Hội về những hành vi vi phạm của đối tượng giám sát.

b) Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp thường xuyên tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, cán bộ, hội viên, nông dân về những hành vi vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật của đối tượng giám sát; tiến hành phân loại, lựa chọn các sự việc có nội dung và địa chỉ rõ ràng; cử cán bộ gặp tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị; làm việc với cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng giám sát để tìm hiểu, thu thập thông tin; khi cần thiết thành lập đoàn giám sát, tổ chức đối thoại với đối tượng giám sát; tổng hợp, phân tích thông tin đưa ra nhận xét, đánh giá, kiến nghị của Hội; báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về kết quả giám sát cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, các quy định của Đảng, trách nhiệm thực thi công vụ, những thành tích, đóng góp; những sai phạm cần phải được sửa chữa, khắc phục và kiến nghị của Hội; theo dõi việc giải quyết kiến nghị của Hội.

III. HOẠT ĐỘNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI
1. Đối tượng và nội dung phản biện
1.1- Đối tượng phản biện

Phản biện các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam. Không phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được ban hành, đang triển khai thực hiện.

1.2- Nội dung phản biện

- Sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo.

- Sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tính khả thi của văn bản dự thảo.

- Dự báo tác động của chủ trương, chính sách đến nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân của văn bản dự thảo.

2. Phạm vi phản biện
2.1- Trung ương Hội

a) Chủ trì phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản về chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở Trung ương yêu cầu.

b) Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội đối với những nội dung có liên quan.

2.2- Hội Nông dân các cấp ở địa phương

a) Chủ trì phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản về chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đảng cùng cấp, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; tổ chức, hoạt động, quyền và trách nhiệm của Hội Nông dân do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cùng cấp ở địa phương yêu cầu.

b) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội đối với những nội dung có liên quan.

3. Phương pháp thực hiện phản biện
3.1- Xây dựng kế hoạch phản biện

a) Khi có yêu cầu phản biện của cơ quan, tổ chức; thông báo của cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp về kế hoạch xây dựng văn bản hằng năm gửi đến Hội hoặc đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch phản biện của cấp mình đối với văn bản dự thảo có nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên, nông dân; liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của Hội.

b) Dự toán nguồn lực thực hiện: kinh phí, nhân lực và thời gian thực hiện. Chú ý, xây dựng kế hoạch dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh để chủ động về kế hoạch.

3.2- Tổ chức phản biện

a) Căn cứ vào tính chất, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của nội dung dự thảo, yêu cầu phản biện của từng loại văn bản và quỹ thời gian chuẩn bị ý kiến phản biện,  Hội thực hiện phản biện thông qua các hình thức sau:

- Tổ chức hội nghị: cấp nào phản biện thì tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, hoặc Ban Thường vụ mở rộng cấp đó. Khi tổ chức cần mời đại diện có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức yêu cầu phản biện.

- Tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến của cán bộ Hội, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, các chuyên gia...

- Gửi văn bản dự thảo đến Hội Nông dân cấp dưới hoặc cấp trên; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến phản biện.

b) Tổng hợp, phân tích các ý kiến phản biện để đưa ra nhận xét, đánh giá và kiến nghị của Hội về những nội dung của văn bản dự thảo.

c) Trong quá trình thực hiện hoặc sau khi hoàn thành việc phản biện, nếu thấy cần thiết hoặc cơ quan, tổ chức có văn bản dự thảo được phản biện yêu cầu thì tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung phản biện hoặc nội dung kiến nghị của Hội.

3.3- Gửi kết quả phản biện

a) Kết quả phản biện được thể hiện bằng văn bản, có chữ ký của người có thẩm quyền (thay mặt Ban Thường vụ), được đóng dấu của tổ chức Hội và gửi đến cơ quan, tổ chức yêu cầu phản biện. Nội dung văn bản: 

- Nhận xét, đánh giá, quan điểm của tổ chức Hội về những nội dung trong dự thảo còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp.

- Kiến nghị, đề xuất những vấn đề cụ thể, phù hợp với thực tiễn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; quyền và trách nhiệm của Hội.

b) Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp chịu trách nhiệm về những nội dung  phản biện của cấp mình và bảo đảm bí mật nội dung thông tin phản biện theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có văn bản dự thảo (nếu có).

3.4- Theo dõi việc tiếp thu ý kiến phản biện

a) Hội Nông dân các cấp có trách nhiệm theo dõi việc tiếp thu ý kiến phản biện của cơ quan, tổ chức yêu cầu phản biện và những kiến nghị của Hội.

b) Khi cơ quan, tổ chức yêu cầu phản biện chưa tiếp thu ý kiến phản biện của  Hội mà không được trả lời bằng văn bản hoặc việc tiếp thu chưa thỏa đáng, Hội Nông dân các cấp bảo lưu ý kiến phản biện của cơ quan mình và phản ánh lên cấp có thẩm quyền.

IV. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM
1. Điều kiện bảo đảm
1.1- Hội Nông dân các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động Hội; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Hội cấp mình và cấp dưới.

1.2- Kinh phí giám sát và phản biện xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm theo kế hoạch hằng năm do Hội Nông dân từng cấp lập kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền cùng cấp phê duyệt.

2. Khen thưởng
Tổ chức Hội, cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội thì được khen thưởng theo Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam.

3. Xử lý vi phạm
Tập thể, cán bộ, hội viên có hành vi lợi dụng quyền giám sát và phản biện xã hội làm cản trở hoạt động, gây tổn hại uy tín hoặc danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Hội
1.1- Ban Thường vụ Trung ương Hội

- Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Quy chế và Hướng dẫn của Trung ương Hội đến Hội Nông dân các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện.

- Hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của  Hội Nông dân Việt Nam báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và thống nhất với các cơ quan Nhà nước ở Trung ương liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ triển khai thực hiện. Kịp thời bổ sung nội dung giám sát và phản biện xã hội theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương.

- Chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thực hiện nội dung giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch của Trung ương Hội.

- Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Nhà nước ở Trung ương tổ chức thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch phối hợp.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Trung ương Hội và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; tổ chức hội thảo, hội nghị tổng kết công tác giám sát và phản biện xã hội.

- Tổ chức kiểm tra Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thực hiện Quy chế, Hướng dẫn này theo kế hoạch và đột xuất. Xem xét, quyết định khen thưởng, kỷ luật tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

- Định kỳ 6 tháng và hằng năm, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ kết quả thực hiện Quy chế.

1.2- Các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp Ban Thường vụ Trung ương Hội lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế theo Hướng dẫn này.

1.3- Các cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Hội, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của các cơ quan báo chí; phát huy vai trò là một kênh giám sát và phản biện xã hội quan trọng của Hội. Đồng thờiđẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Hội và thường xuyên phản ánh tình hình, phổ biến các điển hình tiên tiến của Hội trong thực hiện Quy chế.

1.4- Ban Kiểm tra là cơ quan thường trực tham mưu giúp Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Quy chế và Hướng dẫn này.

2. Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện
2.1- Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Quy chế và Hướng dẫn của Trung ương Hội đến Hội Nông dân cấp dưới để triển khai thực hiện.

2.2- Hằng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của cấp mình; chỉ đạo, kiểm tra Hội Nông dân cấp dưới việc tổ chức thực hiện Quy chế và Hướng dẫn này. Xem xét, quyết định khen thưởng, kỷ luật tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

2.3- Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Quy chế và Hướng dẫn của Trung ương Hội đến cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở để triển khai thực hiện.

2.4- Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Hội cấp mình và cấp dưới.

2.5- Định kỳ 6 tháng và hằng năm, báo cáo cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và Hội Nông dân cấp trên trực tiếp về kết quả thực hiện Quy chế.

3. Hội Nông dân cấp cơ sở
3.1- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy chế và Hướng dẫn của Trung ương Hội đến chi, tổ Hội và đến hội viên, nông dân để thực hiện.

3.2- Hằng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của cấp mình

3.3- Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chi, tổ Hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, nông dân; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động giám sát, tiếp thu, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân.

3.4- Định kỳ 6 tháng và hằng năm, báo cáo cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp và Hội Nông dân cấp trên trực tiếp về kết quả thực hiện Quy chế.

Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này, có những vấn đề mới phát sinh, vướng mắc, đề nghị các cấp Hội phản ánh kịp thời về Trung ương xem xét, giải quyết.

 

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng(để báo cáo);

- Ban Dân vận TW Đảng;

- Ủy ban TW Mặt Trận Tổ quốc VN;

- Thường trực TW Hội;

- Các ban, đơn vị thuộc TW Hội;

- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;

- Lưu VP, BKT.
	T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
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